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	Trường THCS Liên Mạc

Năm học 2017-2018

	               KIỂM TRA HỌC KÌ I 

               NĂM HỌC 2017 – 2018
               Môn: Vật lý 9
               Thời gian: 45 phút    


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	       Cấp độ

Tên 
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Điện học

	
	
	 - Vẽ sơ đồmạch điện
- Tính điện trở.

- tính điện năng tiêu thụ,

- tính tiền điện.


	- Tính cường độ dòng điện.
- Tính điện trở của biến trở khi đó.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	5/3
4,0

40%
	
	1/3
1

10%
	2
3,0

50%

	Điện từ học
	- Cấu tạo của nam châm điện.
- Đặc điểm của nam châm điện.
- Tác dụng của lõi sắt trong nam châm điện.
	- Cách nhận biết từ trường.
- Cách phân biệt các cực từ của nam châm.


	 - Xác định vị trí từ trường mạnh nhất của thanh nam châm.
- Khi nam châm bị gãy, mỗi mảnh đều có đủ hai cực từ.
- Ứng dụng của nam châm.
- Xácđịnh chiều dòng điện trong ống dây.

- xác định lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dđ
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3
1,5

15%
	
	2

1

10%
	
	3
1,5

15%
	2

1

10%
	
	
	10
4

25%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	3,5

4

15%
	6

3

10%
	1

2

65%
	0,5

1
10%
	12
10

100%


	Trường THCS Liên Mạc

Năm học 2017-2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn vật lí: lớp 9

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 05/12/2017


Họ và tên học sinh: …………………………………….Lớp …………….
(Học sinh làm bài vào đề)

I. Bài tập trắc nghiệm (4 điểm) Hãy ghi lại chữ cái đứng trước đáp án em chọn
Câu 1: Ta có thể nhận biết từ trường bằng cách nào?
      A. Cảm nhận bằng mắt.                                                    C. Dùng kim nam châm.

      B. Dùng mạt sắt.                                                               D. Cả hai cách B và C.

Câu 2: Cấu tạo của nam châm điện gồm
      A. một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua, ở giữa có lõi sắt non.

      B. một cuộn dây dẫn ở giữa có lõi sắt non.
      C. một cuộn dây dẫn ở giữa có nam châm.

      D. một cuộn dây dẫn ở giữa có lõi thép.
Câu 3: Nam châm có đặc điểm là:

   A. Mỗi nam châm đều có hai cực từ.

   B. Nam châm c.ó khả năng hút sắt hoặc bị sắt hút.

   C. Hai nam châm đặt gần nhau thì tương tác với nhau: Các cực cùng tên thì đẩy nhau, các cực khác tên thì hút nhau.

   D. Cả ba đặc điểm trên.

Câu 4: Khi bẻ đôi một thanh nam châm thì: 

   A. Mỗi phần trở thành hai cực riêng biệt.

   B. Mỗi phần trở thành một nam châm hoàn chỉnh.

   C. Mỗi phần trở thành một thanh thép.

Câu 5: Để nhận biết hai cực của một nam châm đã bị mất màu sơn ta có thể làm như sau: 

   A. Đưa một thanh sắt lại gần nam châm: Đầu hút thanh sắt là cực Nam, đầu còn lại là cực Bắc.

   B. Dùng sợi dây chỉ treo thanh nam châm tự do: Đầu hướng về phía bắc là cực từ Bắc, đầu hướng về phía nam là cực từ Nam.

   C. Đưa cực Bắc của một thanh nam châm khác lại gần một đầu của thanh nam châm đã mất màu nếu chúng hút nhau thì đầu đó là cực Nam, đầu còn lại là cực Bắc.

   D. Cả B, C đều đúng.

Câu 6: Từ trường của thanh nam châm mạnh nhất ở vị trí nào?
   A. Chính giữa thanh nam châm

   B. Ở mọi điểm trên thanh nam châm.

   C. Ở hai đầu thanh nam châm.

Câu 7: Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?

   A. Làm tăng từ trường của ống dây.    C. Làm cho nam châm được chắc chắn 

   B. Không có tác dụng gì.                     D. Làm cho nam châm bị nhiễm từ vĩnh viễn.

Câu 8: Dụng cụ nào sau đây hoạt động không dựa vào ứng dụng của nam châm?

   A. Loa điện.    B. Chuông điện.      C. Ống nghe điện thoại.      D. Bóng đèn điện

II. Bài tập tự luận (6 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Một mạch điện gồm một bóng đèn (110V – 22W) mắc nối tiếp với một biến trở là một cuộn dây bằng constantan có chiều dài 500m, tiết diện 0,2mm2 vào hiệu điện thế 220V. Biết điện trở suất của constantan là 0,5.10-6
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Tiếp theo trang sau

a. Vẽ sơ đồ mạch điện.

b. Tính điện trở lớn nhất của biến trở.
c.  Tính cường độ dòng điện của bóng đèn khi nó sáng bình thường. Tính điện trở của biến trở khi đó.
Bài 2: (2 điểm) Một ấm điện loại 220V – 800W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước. 

a. Thời gian để đun nước mỗi ngày 30 phút. Tính điện năng mà ấm tiêu thụ trong 30 ngày.

b. Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày biết giá điện là 2300đ/kWh

Câu 3: (0,5 điểm)  Hãy sử dụng quy tắc nắm tay phải và sự định hướng của kim nam châm để xác định chiều dòng điện chạy trong các vòng dây ở hình 1.

Câu 4: (0,5 điểm) Hãy sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ ở hình 2

[image: image2.wmf]
                                                                 
[image: image3.wmf]I

r

   

                             S       N
                      Hình 1                                                    Hình 2

        HÕt
[image: image4.wmf]
Chóc c¸c em lµm bµi tèt.
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ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn vật lí: Lớp 9

Năm học 2017 – 2018
         I. Phần trắc nghiệm mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	D
	A
	D
	B
	D
	C
	A
	D


        II. Phần tự luận

	Đáp án
	Điểm

	Bài 1: (3 điểm)

a.

          
[image: image5.wmf]Ä



 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]
b. Điện trở của biến trở : R = 
[image: image7.wmf])
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c. Cường độ dòng điện của bóng đèn khi sáng bình thường là:                         Ix=
[image: image8.wmf])
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Điện trở của biến trở khi đó là : 
[image: image9.wmf])
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Bài 2:

a. Điện năng mà ấm tiêu thụ trong 30 ngày là


[image: image10.wmf])
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b. Tiền điện phải trả trong 30 ngày là:

12 x 2300 = 27600 (đồng)

Bài 3

Dòng điện đi lên

   Bài 4

   Lực điện từ có chiều đi vào
	1
1
0,5

0,5

0,5
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	Trường THCS Liên Mạc

Năm học 2018-2019

	               KIỂM TRA HỌC KÌ I 

               NĂM HỌC 2018 – 2019
               Môn: Vật lý 6
               Thời gian: 45 phút 
              (Không kể thời gian giao đề)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	       Cấp độ

Tên 
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Các phép đo

	Biết dụng cụ đo, đơn vị đo của các đại lượng.
	- Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài.

- Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất.
	 Vận  dụng D=m/V để giải bài tập đơn giản.
- Xác định được chiều dài của một vật.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3
1,5
15%
	
	2/3
2,0

20%
	
	
	0,5+1/3
2,0

20%
	
	
	4,5

3,0

30%

	Lực
	Xác định phương, chiều của lực

	- Hiểu thế nào là lực đàn hồi.

- Hiểu được kết quả của lực khi tác dụng vào vật.
	 Vận dụng  

P=10m để tính được P khi biết m và ngược lại. 


	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

0,5
5%
	2

1

10%
	
	
	0,5
1,0

10%
	
	
	3,5

4

25%

	Máy cơ đơn giản
	Nêu được các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường.
	
	
	Sử dụng được máy cơ đơn giản phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	0,5

1

10%
	
	
	
	
	
	0,5

1

10%
	1
3

20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	3,5

4

30%
	6

3

30%
	1

2

30%
	0,5

1
10%
	11

10

100%
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